
UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM 
THANH PHO CAN THO 	 Doc lap - Tir do - Hanh phtic 

Se): 4136 /QD-UBND 	 COn Thu, ngay 27 thong 12 nom 2021 

QUYET DINH 
v'e viec phe duyet danh sach va kinh phi ho trq nguiri lao 'gong khOng có 

giao ket hop (long lao Ong (lao &Ong tir do) trong thoi gian ap dung 
bien phi') cap bach phong, chOng dich COVID-19 tren 

dia ban huyen Vinh Thunh (dqt 47) 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO 

Can c& Luat TO chirc chinh quyen clia phurmg ngay 19 thcing 6 nom 2015; 
Luat Stra doi, bó sung mot so dieu ctia Luat TO chirc Chinh phi va Luat TO chirc 
chinh quyen clia phtrang ngay 22 thong 11 nom 2019; 

Can ctr Nghi quyect so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 2021 ctia Chinh 
phi ye mot so chinh sach her tra ngtroi lao dOng va ngtroi sir dyng lao Ong gap 
kho khan do dai dich Covid-19; 

Can cu Nghi quyk so 126/NQ-CP ngay 08 thcing 10 nom 2021 ctia Chinh 
phu sira cloi, po sung Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 2021 cita 
Chinh phi ye mot so chinh sach ho tra ngtroi lao clOng va ngtroi sir dyng lao 
&Ong gap kho khan do dai dich Covid-19; 

Can ctr Quyk dinh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 thong 7 nom 2021 cita 
Thti twang Chinh phu quy clinh ye viec thtrc hien mot so chinh sach ho try ngtreei 
lao dOng va nguOi sir dyng lao dOng gap kho khan do dal dich Covid-19; 

Can ar Nghi quyk ,sa 52/NQ-HDND ngay 27 thong 8 nom 2021 clia Hoi 
clang nhan dan thanh pho Can Thy ban hanh chinh sach ho Ira lao dOng khOng 
c6 giao ket hap (long lao cl6ng trong thai gian ap dyng cac bien phial) cap bach 
phOng, chong dich COVID-19 tren Ilia ban thanh pho Can Thy; 

Theo d:e nghi cira Uy ban nhan dan huyen Vinh Thanh tai Ta trinh so 
2551/TTr-UBND ngay 24 thong 12 nom 2021. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe duyet danh sach va kinh phi he) trg nguerit lao dOng khong co 
giao ket hop dOng lao dOng (lao (lOng tir do) trong thai gian ap dung bien phap 
cap bach phong, chong dich Covid-19 tren dia ban huyen Vinh Th4nh (clot 47), 
cu the nhu sau: 

1. TOng so d6i tugng: 435 ngueri (136n tram ba mucii lam ngueri). 

(Dinh kern Danh sach theo Ta trinh ctia UBND huyen Vinh Thgnh). 

2. Mirc ho try: 2.000.000 dOnginguoi. 

3. Phuong thirc chi tra.: Chi tra 01 Fan cho nguiYi lao clOng. 
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, 	4. TOng kinh phi h6 trg: 870.000.000 dOng (Tam tram bay muoi trieu 
&rig). 

5. Kinh phi thgc hien: Chi tir 50% nguon dg phong ngan sach, nguOn cai 
cach tien luang con du va nguOn tai chinh hop phap khac (ket du ngan sach, 
nguon huy dOng...) cua ngan sach cap huyen. 

Dieu 2. TO cluic thy'c hien 

1. So. Tai chinh phOi hgp Uy ban nhan dan huyen VTnh Thanh dam bao 
nguon kinh phi thgc hien theo quy dinh tai Nghi quyet so 52/NQ-HDND ngdy 27 
thang 8 nam 2021 cua Hoi gong nhan dan thanh pile) Can Thu ban hanh chinh 
sach ho trg lao dOng khong có giao ket hop ding lao &Ong trong then gian ap 
dung cac bien phap cap bach phong, chOng dich COVID-19 ten dia ban thanh 
pho Can Thu, huong dan viec quyet toan theo quy dinh. 

2. Uy ban nhan dan huyen VTnh Thanh chiu trach nhiem v'e tinh chinh 
xac, &mg doi tugng dugc huong the dO theo quy dinh tai Nghi quyet so 52/NQ-
HDND ngay 27 thang 8 ram 2021 cua HOi dong nhan dan thanh pho Can Thu 
ban hanh chinh sach ho trg lao dOng khong co giao ket hop dOng lao dOng trong;',N 
thoi gian ap dyng,  cac bien phap cap,  bach phong, chong dich COVID-19 tren di,  
ban thanh pho Can Thu; niem yet, cong khai toan bO danh sach cac dOi tugrig„.; (.,\ 
dugc huong the dO; thuc hien viec chi tra, quyet toan, kiem tra va chiu trach•e  
nhiem theo quy dinh phap luat trong qua trinh trien khai thgc hien. 	• • 

3. Si Lao d'Ong - Thuong binh va Xa hOi huong dan, kiem tra, don :dOc• 
viec thgc hien ho trg ngired lao dOng khong có giao ket hgp dong lao dOng (lao 
dOng to do) trong thoi gian ap dung bien phap cap bach phong, chOng dich 
Covid-19 tren dia ban huyen Vinh Thanh theo dung quy dinh. 

Dieu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan thanh ph& Giam dOc Si Tai 
chinh, Giam dOc So. Lao dOng - Thuong binh va Xa hoi, Giam dOc Kho bac Nha 
nuOc Can Thu, Chu tich Uy ban nhan dan huyen VTnh Thanh va cac doi tucmg 
có ten neu tai Dieu 1 chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay ke tir ngay 

Ndi nhfin: 
- Nhu DiL 3; 
- Bo LD-TB&XH (d b/c); 
- TT. TU, TT.HDND TP (d b/c); 
- CT lid cac PCT UBND TP; 
- UBMTTQ V* Nam TP; 
- Thanh tra TP; 
- VP UBND TP (3ABC); 
- C6'ng TTDT TP; 
- Luu: VT. LTT. 

 

Nguyen Van liOng 



Nam Nữ Thường Trú Tạm Trú

A XÃ VĨNH BÌNH

I Ấp Vĩnh Hưng 46 46 0 46

1 Trần Thị Huệ 01-01-58 089158000110 Vĩnh Hưng 0379295851 4. làm việc lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

2 Lâm Quốc Toàn 23-08-99 362542932 Vĩnh Hưng 0392796390 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

3 Đoàn Kim Ngọc 19-01-96 362458729 Vĩnh Hưng 0939400164 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

4 Nguyễn Văn Lớp 01-01-63 360368421 Vĩnh Hưng 0383361344 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

5 Trần Ngọc Tài 01-01-81 092081001089 Vĩnh Hưng 0932094933 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

6 Đoàn Công Đắc 20-06-63 360407950 Vĩnh Hưng 0944848454 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

7 Trần Thị Thanh Thảo 27-01-96 092196001450 Vĩnh Hưng 0866154502 4. Làm việc lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

8 Đỗ Thanh Sơn 01-01-75 3516318575 Vĩnh Hưng 0326586471 2. Vận chuyển hàng hóa 2.000.000đ

9 Trần Kim Đẹp 1962 350094051 Vĩnh Hưng 0916058659
5. Làm công việc khác phải tạm ngừng 

hoạt động
2.000.000đ

10 Nguyễn Thị Út Lớn 04-05-86 092186000067 Vĩnh Hưng 0379132181 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĨNH THẠNH

DANH SÁCH

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) đề nghị hỗ trợ (đợt 47)

(Đính kèm Tờ trình số 2551/TTr-UBND ngày 24  tháng 12   năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên công việc lao động tự do bị mất 
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hoạc 

thẻ 
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sinh/Năm sinh

Số người có 
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T

Số người có 
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Số tiền 

hỗ trợ



11 Đoàn Bá Trung 1982 361848734 Vĩnh Hưng 0842696555 2. Vận chuyển hàng hóa 2.000.000đ

12 Huỳnh Nguyễn Phúc 13-04-05 092205002262 Vĩnh Hưng 0833017607 2. Vận chuyển hàng hóa 2.000.000đ

13 Kim Thị Trà Mi 01-02-98 092198002850 Vĩnh Hưng 0789523110 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

14 Võ Thị Bích Vân 07-03-79 092179004695 Vĩnh Hưng 0772163831 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

15 Lâm Văn Khạnh 01-01-79 092071001900 Vĩnh Hưng 0786036484 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

16 Trần Chí Linh 10-03-99 092099002975 Vĩnh Hưng 0528825436 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

17 Nguyễn Thị Trúc Ly 05-01-94 092194000168 Vĩnh Hưng 0965407022 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

18 Bùi Quốc Việt 19-04-92 092092011900 Vĩnh Hưng 0934072559 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

19 Dương Thị Kim Phương 1972 361480636 Vĩnh Hưng 0914946076 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

20 Trần Thị Khoa 01-01-59 092159000948 Vĩnh Hưng 0939552862 4. Làm việc lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

21 Đặng Thị Như Ý 10-08-05 092305000871 Vĩnh Hưng 0762916711 4. Làm việc lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

22 Lê Thị Thanh Huyền 01-01-89 092189004023 Vĩnh Hưng 0772108442 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

23 Nguyễn Thị Quyên 01-01-69 092169001629 Vĩnh Hưng 0939553470 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

24 Nguyễn Văn Hậu 18-05-78 092078001699 Vĩnh Hưng 0998020111 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

25 Phạm Văn Lâm 01-01-67 092067001353 Vĩnh Hưng 0348666932 4. Làm việc lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

26 Bùi Văn Sang 01-01-63 092063002231 Vĩnh Hưng 0907173463 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

27 Trần Thanh Tòng 1971 362370512 Vĩnh Hưng 0799927339 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

28 Nguyễn Phạm Duy Tín 22-08-01 092201005726 Vĩnh Hưng 0947000497 4. Làm việc lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

29 Phan Văn Dốn 01-01-55 092055000062 Vĩnh Hưng 0947550131 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

30 Trần Thị Mỹ Hòa 02-09-04 092304001204 Vĩnh Hưng 0763269558 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

31 Trần Thanh Long 01-01-64 092064001755 Vĩnh Hưng 0328002838 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

32 H'Nỡ Ê ban 30-09-94 066194000260 Vĩnh Hưng 0335326035 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

33 Nguyễn Văn Ngon 01-01-61 092061000492 Vĩnh Hưng 0703980827 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

34 Bùi Thị Mai 01-01-59 362443757 Vĩnh Hưng 0796255234 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

35 Huỳnh Thị Lai 01-01-54 362446933 Vĩnh Hưng 0773910061 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

36 Bùi Văn Phụng 01-01-60 360443772 Vĩnh Hưng 0986322972
5 Làm công việc khác phải tạm ngừng 

hoạt động 
2.000.000đ

37 Nguyễn Thị Huệ 1973 351036983 Vĩnh Hưng 0346737958
5 Làm công việc khác phải tạm ngừng 

hoạt động 
2.000.000đ

38 Liêu Thị Mỹ Duyên 01-01-88 087188000176 Vĩnh Hưng 0907438712
5 Làm công việc khác phải tạm ngừng 

hoạt động 
2.000.000đ

39 Phạm Văn Hoàng 01-01-69 092069001834 Vĩnh Hưng 0939880167 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

40 Hà Thị Thắm 01-01-76 092176002227 Vĩnh Hưng 0939844860
5. Làm công việc khác phải tạm ngừng 

hoạt động 
2.000.000đ



41 Đặng Hoàng Thơ 15-03-87 092187002803 Vĩnh Hưng 0941043149
5 Làm công việc khác phải tạm ngừng 

hoạt động 
2.000.000đ

42 Nguyễn Thanh Long 30-07-95 362410003 Vĩnh Hưng 0988710395 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

43 Nguyễn Văn Chí 01-01-66 092066001618 Vĩnh Hưng 0939069652 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

44 Nguyễn Văn Phong 01-01-80 361745738 Vĩnh Hưng 0352254633 4. Làm việc lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

45 Hồ Văn Long 01-01-51 092051000267 Vĩnh Hưng 0918491275 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

46 Phạm Văn Phúc 04-09-58 086058000089 Vĩnh Hưng 0398217794 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

II Ấp Vĩnh Lộc 126 125 0 126

1 Cao Tấn Tài 01-01-68 092068001764 Vĩnh Lộc 0339339611 2. Bốc vác 2.000.000đ

2 Nguyễn Thị Lấm 01-01-69 092169008887 Vĩnh Lộc 0904400158 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

3 Trần Minh Có 15/03/1999 364074543 Vĩnh Lộc 0939109149 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

4 Nguyễn Văn Hoàng 17/10/1990 351861079 Vĩnh Lộc 0939673141 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

5 Nguyễn Hoàng Vi 30/11/1986 092086002890 Vĩnh Lộc 0939617881 2. Bốc vác 2.000.000đ

6 Võ Thị Đợi 01-01-61 360362158 Vĩnh Lộc 0367908269 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

7 Nguyễn Văn Tài 01-01-62 361002193 Vĩnh Lộc 0367908269 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

8 Nguyễn Thị Bích Chi 13/02/1981 362393955 Vĩnh Lộc 0342511403 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

9 Nguyễn Quốc Nhân 28/11/1988 092098001846 Vĩnh Lộc 0924806540 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

10 Lê Thị Chúc 05-10-71 092171001570 Vĩnh Lộc 0939982676 4. Làm trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

11 Nguyễn Quốc Thắng 05-11-06 092206009698 Vĩnh Lộc 0793925767 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

12 Phạm Văn Đông 07/11/2005 092205004554 Vĩnh Lộc 0924316026 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

13 Lê Thị Khuya 01-01-82 362298130 Vĩnh Lộc 0982465643 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

14 Phạm Văn Bé 13/09/1959 092059001266 Vĩnh Lộc 0364706129 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

15 Nguyễn Vũ Linh 01-01-99 317856945 Vĩnh Lộc 0364034977 2. Bốc vác 2.000.000đ

16 Trương Hoàng Chắc 01/011955 092055000454 Vĩnh Lộc 0867473233 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

17 Dương Văn Hậu 04/08/1995 362425643 Vĩnh Lộc 0907183289 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

18 Võ Văn Hoàng 01/01/1965 360963230 Vĩnh Lộc 0907156393 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

19 Lê Văn Nhứt 19/07/1999 092099004983 Vĩnh Lộc 0983445873 2. Bốc vác 2.000.000đ

20 Nguyễn Thị Út 01/01/1977 362436546 Vĩnh Lộc 0983815033 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

21 Nguyễn Văn Lành 01/01/1978 362123725 Vĩnh Lộc 0949521413 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

22 Trần Thị Thúy 01/01/1987 362388759 Vĩnh Lộc 0907902565 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

23 Trần Văn Tâm 01/01/1984 361950306 Vĩnh Lộc 0339073543 2. Bốc vác 2.000.000đ



24 Nguyễn Văn Cống 01/01/1962 360368935 Vĩnh Lộc 0339073543 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

25 Trần Văn Huồng 01/01/1953 092053004789 Vĩnh Lộc 0333219081 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

26 Nguyễn Thị Nhung 01/01/1975 361592723 Vĩnh Lộc 0834538913 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

27 Cao Thị Mỹ Linh 16/08/1995 092195001867 Vĩnh Lộc 0342974373 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

28 Lý Văn Bo 01/01/1968 092068000326 Vĩnh Lộc 0949658014 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

29 Lê Thị Mộng Ngọc 28/07/1992 092192001646 Vĩnh Lộc 0389745256 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

30 Nguyễn Thị Thu Vân 01/01/1995 341750744 Vĩnh Lộc 0972288332 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

31 Cao Văn Xen 22/04/1992 092092001800 Vĩnh Lộc 0972288332 2. Bốc vác 2.000.000đ

32 Phạm Văn Thuyền 01/01/1980 361743242 Vĩnh Lộc 0819476857 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

33 Nguyễn Văn Hơn 04/04/1964 092064000374 Vĩnh Lộc 0817224466 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

34 Đỗ Thị Thu Thủy 10/07/1975 361576643 Vĩnh Lộc 0329136219 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

35 Nguyễn Thị Trường 01/01/1958 360368526 Vĩnh Lộc 0327430330 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

36 Nguyễn Văn Pháp 10/10/1992 362348004 Vĩnh Lộc 0907726312 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

37 Lê Minh Thành 10/11/1986 092086002275 Vĩnh Lộc 0383820596 4. Làm việc trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

38 Phan Thị Nhiều 01/01/1960 092160001106 Vĩnh Lộc 0384874078 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

39 Nguyễn Minh Thuận 13/07/2002 092202001631 Vĩnh Lộc 0934044249 4. Làm việc trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

40 Nguyễn Thanh Trung 06/09/1985 092085014523 Vĩnh Lộc 0388833997 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

41 Lê Thị Vẹn 01/01/1988 362194180 Vĩnh Lộc 0388833997 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

42 Nguyễn Thị Minh Thư 25/08/2000 092300002853 Vĩnh Lộc 0397326131 5. Công việc khác phải tạm dừng 2.000.000đ

43 Nguyễn Văn Tứ 01/01/1989 362342987 Vĩnh Lộc 0936269099 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

44 Đặng Thị Mỹ Huyền 21/02/1995 362414493 Vĩnh Lộc 0936269099 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

45 Nguyễn Thị Đảo 01/01/1964 360963922 Vĩnh Lộc 0984170507 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

46 Trương Hồng Bon 01/01/1976 361569783 Vĩnh Lộc 0865500729 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

47 Hồ Anh Thái 14/02/1990 3622712208 Vĩnh Lộc 0399790009 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

48 Hồ Văn Dũng 01/01/1961 360368953 Vĩnh Lộc 0379005933 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

49 Nguyễn Văn Cam 01/01/1975 092075004485 Vĩnh Lộc 0939283081 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

50 Vạn Thị Kim Yến 04/09/1996 092196062610 Vĩnh Lộc 0334098152 4. Làm trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

51 Nguyễn Thị Yến Duy 20/08/1996 362452992 Vĩnh Lộc 0333439667 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

52 Trần Văn Tiễn 01/01/1966 092066001808 Vĩnh Lộc 0364829860 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

53 Đinh Thị Yến 01/01/1964 360963934 Vĩnh Lộc 0364929860 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ



54 Trần Thị Mỹ Huệ 01/01/1992 092192003404 Vĩnh Lộc 0364929860 5. Công việc khác phải tạm dừng 2.000.000đ

55 Hồ Văn Qui 01/01/1976 361589314 Vĩnh Lộc 0339937841 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

56 Huỳnh Thị Phượng 01/01/1976 361548639 Vĩnh Lộc 0339937841 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

57 Nguyễn Văn Công 10/07/1995 087095017113 Vĩnh Lộc 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

58 Trương Thị Thúy Nhi 01/01/2000 362541930 Vĩnh Lộc 0865500729 4. Làm trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

59 Nguyễn Thị Bé Sáu 16/12/1976 092176001589 Vĩnh Lộc 0772100990 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

60 Nguyễn Thị Lựu 06/10/1979 361957822 Vĩnh Lộc 0865500729 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

61 Nguyễn Thị Nhí 01/01/1994 362370789 Vĩnh Lộc 0769363544 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

62 Đặng Thị Muội 08/09/1995 089195000140 Vĩnh Lộc 0765958951 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

63 Phạm Quốc Hùng 02/08/1985 092085004231 Vĩnh Lộc 0765958951 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

64 Trần Văn Nữa 01/01/1967 361831073 Vĩnh Lộc 0388659083 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

65 Nguyễn Thu Hà 01/01/1978 092178002249 Vĩnh Lộc 0939296820 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

66 Nguyễn Khai Tịnh 17/02/1989 092089001968 Vĩnh Lộc 0961307428 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

67 Nguyễn Thị Kiên 01/01/1972 092172002079 Vĩnh Lộc 0936787114 4. Làm trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

68 Phạm Thị Trinh 28/07/2001 092301007256 Vĩnh Lộc 0786346915 5. Công việc khác phải tạm dừng 2.000.000đ

69 Phạm Hùng Em 01/01/1973 362151251 Vĩnh Lộc 0936787114 4. Làm trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

70 Lê Thị Bích Thủy 03/01/2005 092305001539 Vĩnh Lộc 0907149651 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

71 Lý Văn Bé Tám 01/01/1982 362213355 Vĩnh Lộc 0919280221 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

72 Trần Văn Bắt 01/01/1999 092099003167 Vĩnh Lộc 0375128045 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

73 Trần Thanh Phong 01/01/1981 092081000485 Vĩnh Lộc 0970902565 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

74 Lý Văn Tính 01/01/1974 361929900 Vĩnh Lộc 0916312324 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

75 Ngô Thị Trà My 11/11/1987 092187002315 Vĩnh Lộc 0946110831 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

76 Võ Thị Quyên 20/04/1974 092174001558 Vĩnh Lộc 0916285720 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

77 Nguyễn Văn Thuận 10/02/1975 361576630 Vĩnh Lộc 0367463037 2. Vận chuyển hàng hóa 2.000.000đ

78 Nguyễn Thị Tuyết 01/01/1960 092160000784 Vĩnh Lộc 0912399571 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

79 Mai Ngọc Như 10/09/2006 092306001202 Vĩnh Lộc 0924903887 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

80 Lâm Thị Muội 30/10/2005 092305003249 Vĩnh Lộc 0799647307 4. Làm trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

81 Trần Thị Nha Trang 21/05/1988 362151688 Vĩnh Lộc 0918903807 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

82 Nguyễn Văn Thường 01/01/1984 362030980 Vĩnh Lộc 0918903807 2. Bốc vác 2.000.000đ

83 Nguyễn Thị Mỹ Diện 27/08/2001 092301004422 Vĩnh Lộc 0939841046 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ



84 Phạm Thành Tâm 01/01/1950 360368665 Vĩnh Lộc 0766910110 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

85 Nguyễn Văn Hòa 01/01/1972 361382686 Vĩnh Lộc 0857193433 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

86 Nguyễn Văn Niệm 01/01/1984 361950596 Vĩnh Lộc 0775599226 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

87 Phạm Thị Tố Quyên 29/07/1988 092188002794 Vĩnh Lộc 0775599226 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

88 Lê Thị Kiều Tiên 26/12/1999 092199004978 Vĩnh Lộc 0397342561 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

89 Võ Cẩm Dư 12/11/2003 0923001572 Vĩnh Lộc 0346535166 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

90 Đặng Thị Tuyết Nhung 01/02/1980 361833582 Vĩnh Lộc 0347675509 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

91 Phạm Thị Ngọc Sương 10/11/2004 092304003415 Vĩnh Lộc 0976152347 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

92 Nguyễn Thị Ánh Hồng 01/01/1980 092180004550 Vĩnh Lộc 0947556787 2. Vận chuyển hàng hóa 2.000.000đ

93 Lê Thị Ngọc Huệ 17/05/2004 092304000224 Vĩnh Lộc 0947556788 4. Làm việc trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

94 Phan Thị Loan 01/01/1976 361748434 Vĩnh Lộc 0364058383 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

95 Nguyễn Thị Phúc 09/08/2000 352592013 Vĩnh Lộc 0343096911 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

96 Nguyễn Thị Sáu 01/01/1970 362244046 Vĩnh Lộc 0783399259 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

97 Phạm Thị Thúy Lệ 13/07/1994 362388123 Vĩnh Lộc 0789779497 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

98 Nguyễn Văn Dư 01/01/1973 092073002909 Vĩnh Lộc 0364058383 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

99 Lê Thị Xuyên 01/01/1990 362542344 Vĩnh Lộc 0813979054 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

100 Nguyễn Văn Thanh 01/01/1985 092085006194 Vĩnh Lộc 0369233831 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

101 Nguyễn Thị Mai 01/01/1968 361204434 Vĩnh Lộc 0949658014 2. Bán hàn rong 2.000.000đ

102 Trần Thị Mai Phương 15/12/1983 092183005005 Vĩnh Lộc 0328884100 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

103 Nguyễn Diễm Hương 14/02/2000 092300006576 Vĩnh Lộc 0901072629 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

104 Lê Thị Ẩn 01/01/1967 361204436 Vĩnh Lộc 0973950275 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

105 Nguyễn Vĩnh Kỳ 20/07/2002 092202005871 Vĩnh Lộc 0364890499 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

106 Huỳnh Thị Hiệp 01/01/1972 361834038 Vĩnh Lộc 0582221643 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

107 Lê Văn Chuẩn 20/12/1984 092084002411 Vĩnh Lộc 0399070752 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

108 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/12/1990 087190000697 Vĩnh Lộc 0399070752 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

109 Trần Thị Cúc 01/01/1960 360400121 Vĩnh Lộc 0383820596 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

110 Lê Văn Hoàng 01/01/1963 092063000324 Vĩnh Lộc 0383820596 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

111 Lê Thị Náo 01/01/1962 092162001119 Vĩnh Lộc 0949937474 5. Công việc khác phải tạm dừng 2.000.000đ

112 Lý Thị Diệu 09/09/2006 092306012073 Vĩnh Lộc 0386748294 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

113 Phan Thị Chi 01/01/1992 362393271 Vĩnh Lộc 0932834223 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ



114 Phạm Thùy Dương 23/04/1994 352349008 Vĩnh Lộc 0945694638 5. Công việc khác phải tạm dừng 2.000.000đ

115 Nguyễn Phục Hưng 01/01/1971 361325597 Vĩnh Lộc 0327964331 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

116 Đào Văn Giang 01/01/1989 362329312 Vĩnh Lộc 0786890334 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

117 Nguyễn Thị Thúy Hằng 21/02/1977 092177008849 Vĩnh Lộc 0357222661 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

118 Đinh Văn Châu 01-01-66 360963936 Vĩnh Lộc 0344537976 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

119 Lưu Văn Đúng 03/10/1982 092082002137 Vĩnh Lộc 0834533328 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

120 Lưu Thị Thanh Huyền 10-11-05 092305002452 Vĩnh Lộc 0971123954 4. Làm trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

121 Đinh Văn Bò 01/01/1969 361204327 Vĩnh Lộc 0942178932 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

122 Đinh Thị Huỳnh Dao 18/10/2000 092300013283 Vĩnh Lộc 0939741502 5. Công việc khác phải tạm dừng 2.000.000đ

123 Nguyễn Văn Đua 01/01/1983 092083004562 Vĩnh Lộc 0772133243 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

124 Lê Thanh Hùng 01/01/1968 361204407 Vĩnh Lộc 0339073543 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

125 Mai Hữu Khai 01/01/1958 092058001124 Vĩnh Lộc 0928036252 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

126 Võ Kim Lanh 01/01/1965 092165000963 Vĩnh Lộc 0939577464 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000đ

III Ấp Vĩnh Thọ 143 153 0 153 2.000.000đ

1 Nguyễn Văn Lem 30/07/1986 362213273 Vĩnh Thọ 0907832705 2. Bốc  vác 2.000.000đ

2 Nguyễn Văn Vũ 01/01/1975 086075000232 Vĩnh Thọ 0918418035 2. Bốc  vác 2.000.000đ

3 Phạm Văn Đúng 01/01/1965 361567369 Vĩnh Thọ 0939501129 2. Buôn bán Nhỏ Lẻ 2.000.000đ

4 Nguyễn Văn Dũng 01/01/1967 092067001594 Vĩnh Thọ 0973754971 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

5 Nguyễn Thị Thu Sương 14/08/1989 092189002714 Vĩnh Thọ 0862244535 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

6 Trương Ngọc Quí 07/09/1995 092095000855 Vĩnh Thọ 0388858979 2. Bốc vác 2.000.000đ

7 Phạm Thị Mỹ Thu 10/05/1985 092185003110 Vĩnh Thọ 0997100585 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

8 Cao Thị Lang 1961 360460700 Vĩnh Thọ 0763800985 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

9 Nguyễn Văn Tố 1962 361171772 Vĩnh Thọ 0763800985 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

10 Nguyễn Văn Nhịn 13/01/1990 092090000442 Vĩnh Thọ 0939408493 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

11 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/09/2002 092302006034 Vĩnh Thọ 0763800985 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

12 Huỳnh Thị Thảo 06/02/1979 092179004013 Vĩnh Thọ 0376791855 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

13 Đặng Văn Văn 23/09/2002 092202004159 Vĩnh Thọ 0376791855 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

14 Lê Thị Diễm 1976 361688877 Vĩnh Thọ 0974978653 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

15 Đặng Thị Thùy Dương 1995 362430745 Vĩnh Thọ 0964190238 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

16 Đặng Hữu Trí 26/09/1999 362546247 Vĩnh Thọ 0334338810 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ



17 Đặng Văn Tùng 1973 361569788 Vĩnh Thọ 0974978653 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

18 Nguyễn Thị Linh 22/03/1997 Vĩnh Thọ 0788714541 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

19 Nguyễn Thị Thanh Trúc 17/05/2001 301766484 Vĩnh Thọ 0796812073 5. Công việc khác phải tạm ngừng 2.000.000đ

20 Phạm Minh Trương 07/12/2005 092205004202 Vĩnh Thọ 0843414608 2. Bốc  vác 2.000.000đ

21 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1980 361987562 Vĩnh Thọ 0398068202 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

22 Lê Thị Kim Hiền 1987 092187001164 Vĩnh Thọ 0935206108 5. Công việc khác phải tạm ngừng 2.000.000đ

23 Nguyễn Quốc Vinh 27/01/2006 Vĩnh Thọ 0704945393 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

24 Nguyễn Thị Huỳnh Như 18/07/1999 362536811 Vĩnh Thọ 0786955686 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

25 Võ Văn Dũng 22/05/1993 092093005480 Vĩnh Thọ 0979506643 3. Lao động làm việc thời vụ  (phụ hồ) 2.000.000đ

26 Võ Thị Hằng 19/04/1993 092190312109 Vĩnh Thọ 0939723037 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

27 Nguyễn Thị Thảo Vi 09/10/2006 092306000952 Vĩnh Thọ 0384449049 4. Làm việc trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

28 Nguyễn Thị Thảo Nhi 08/06/2004 092304000663 Vĩnh Thọ 0789962458 4. Làm việc trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

29 Nguyễn Thị Thơ 2005 092305002216 Vĩnh Thọ 0589330640 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

30 Võ Văn Thiệt 08/04/2001 092201001206 Vĩnh Thọ 0359511316 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

31 Võ Thúy Lan 1977 361844633 Vĩnh Thọ 0852741058 4. Làm việc trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

32 Trần Văn Lắm 1987 092087006147 Vĩnh Thọ 0794388406 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

33 Trần Văn Dương 1965 340352464 Vĩnh Thọ 0374182177 2. Bốc  vác 2.000.000đ

34 Mai Tấn Đạt 27/05/1985 092085002460 Vĩnh Thọ 0935206108 2. Bốc vác 2.000.000đ

35 Nguyễn Hoàng Muôi 1983 092083006151 Vĩnh Thọ 0949197042 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

36 Nguyễn Thị Bé Yên 22/10/2004 092304002382 Vĩnh Thọ 0976603828 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

37 Võ Thị Cẩm Giang 20/02/2000 092300002515 Vĩnh Thọ 0969798324 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

38 Võ Thị Cẩm Thu 11/11/2005 092305001949 Vĩnh Thọ 0369948391 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

39 Phạm Văn Lược 1970 361331345 Vĩnh Thọ 0772843345 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

40 Võ Thị Hồng Thắm 1987 362107394 Vĩnh Thọ 0788749365 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

41 Nguyễn Thị Cẩm Hà 01/01/1992 371425915 Vĩnh Thọ 0793902057 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

42 Lý Thị Bảy 1982 361828880 Vĩnh Thọ 0989364272 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

43 Lê Thành Êm 02/802/1981 361828753 Vĩnh Thọ 0907514312 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

44 Huỳnh Thị Năm 1952 360446775 Vĩnh Thọ 0783702783 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

45 Phạm Thị Tiền 19/11/1995 089150000225 Vĩnh Thọ 0347660224 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

46 Huỳnh Hữu Thắng 1997 352371476 Vĩnh Thọ 0925935232 2. Bốc vác 2.000.000đ



47 Võ Thị Cẩm Thanh 1997 092197001582 Vĩnh Thọ 0702894359 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

48 Nguyễn Thị Mỹ 1979 340980327 Vĩnh Thọ 0382976719 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

49 Trương Thị Rốp 27/03/2001 092301000007 Vĩnh Thọ 0908185224 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

50 Đặng Tuấn Vũ 1993 362355941 Vĩnh Thọ 0762859152 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

51 Võ Thị Ánh 1973 362542381 Vĩnh Thọ 0366950013 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

52 Nguyễn Thị Bích Phụng 07/10/2003 Vĩnh Thọ 0979727420 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

53 Võ Thị Lụa 14/09/1989 092189005036 Vĩnh Thọ 0333874298 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

54 Võ Thị Nguyên 13/12/1997 092197001381 Vĩnh Thọ 0382379638 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

55 Huỳnh Thị Kim Quyên 31/01/1994 362385638 Vĩnh Thọ 0939048261 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

56 Nguyễn Thanh Lợi 01/06/1991 362309552 Vĩnh Thọ 0939048261 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

57 Trần Văn Bá 11/07/1970 361325546 Vĩnh Thọ 0947445242 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

58 Nguyễn Thị Thắm 1970 361957143 Vĩnh Thọ 0339882518 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

59 Đỗ Thị Ngọc Sương 2006 092306000723 Vĩnh Thọ 0363111802 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

60 Đặng Thị Đẹp 1955 360359355 Vĩnh Thọ 0772129642 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

61 Hồ Văn Oanh 1965 092065000332 Vĩnh Thọ 0913168442 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

62 Trần Trí Bảo 25/112005 092205002264 Vĩnh Thọ 0338055228 3. Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

63 Nguyễn Thị Thúy An 04/11/2005 092305004353 Vĩnh Thọ 0704977810 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

64 Trương Thị Kim Pha 15/10/1999 089199007749 Vĩnh Thọ 0766800593 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

65 Nguyễn Thị Diệu Hiền 01/01/1983 092183003527 Vĩnh Thọ 0939118093 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

66 Phạm Thị Thu 16/05/1994 352415007 Vĩnh Thọ 0358091942 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

67 Nguyễn Thị Tuyết 1954 360368952 Vĩnh Thọ 0902048349 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

68 Trần Văn Lang 1949 360368646 Vĩnh Thọ 0355988137 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

69 Nguyễn Thị Kim Loan 17/06/1996 092196000059 Vĩnh Thọ 0772809526 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

70 Đặng Văn Chẳng 1965 360063877 Vĩnh Thọ 0932844553 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

71 Trần Văn Quân 1965 361204593 Vĩnh Thọ 0702892406 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

72 Trần Văn Năm 1960 360368324 Vĩnh Thọ 0932828310 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

73 Nguyễn Thị Thu Ba 1957 089157000112 Vĩnh Thọ 0908955820 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

74 Nguyễn Văn Tân 1963 360368381 Vĩnh Thọ 0939348815 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

75 Võ Thị Sớm 1963 362496033 Vĩnh Thọ 0939348815 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

76 Ngô Thị Thu Cúc 07/12/2005 092305002439 Vĩnh Thọ 0793993299 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ



77 Ngô Thị Yến Oanh 04/11/2001 092301002255 Vĩnh Thọ 0939739725 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

78 Trần Ngọc Phúc 1985 362396614 Vĩnh Thọ 0942488393 2. Bốc vác 2.000.000đ

79 Nguyễn Thị Lệ Hoa 1985 341402104 Vĩnh Thọ 0911188380 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

80 Châu Văn Thành 1957 360963449 Vĩnh Thọ 0911188380 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

81 Nguyễn Thị Đẹp 1955 360392167 Vĩnh Thọ 0911188380 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

82 Nguyễn Văn Hồng 1954 Vĩnh Thọ 0911188380 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

83 Võ Thị Mộng Trinh 12/07/2006 092306001751 Vĩnh Thọ 0862109544 4. Làm việc trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

84 Nguyễn Thị Tuyền 1990 341490718 Vĩnh Thọ 0987138312 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

85 Nguyễn Thị Châu Thủy 22/10/1960 092160000380 Vĩnh Thọ 0394208753 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

86 Trương Thị Là 1952 092152007307 Vĩnh Thọ 0775062797 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

87 Nguyễn Thị Màn 1972 092172002107 Vĩnh Thọ 0797484155 4. Làm việc trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

88 Lê Phước Hưng 06/09/1998 092098000879 Vĩnh Thọ 0397297593 2. Bốc vác 2.000.000đ

89 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/12/1974 092174003009 Vĩnh Thọ 0395552956 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

90 Lê Thành Bé 1964 092064002782 Vĩnh Thọ 0395552956 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

91 Lê Thành Xiếu 1955 092155000581 Vĩnh Thọ 0823646004 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

92 Nguyễn Văn Mên 1956 360368412 Vĩnh Thọ 0354668838 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

93 Nguyễn Thị Tặng 1961 362333289 Vĩnh Thọ 0786626693 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

94 Võ Văn Lắm 1960 360368332 Vĩnh Thọ 0783215298 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

95 Nguyễn Thị Bích Thủy 1960 089160000414 Vĩnh Thọ 0366797360 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

96 Văn Viết Nỏ 1958 361382748 Vĩnh Thọ 0366797360 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

97 Nguyễn Thị Lo 1993 362396112 Vĩnh Thọ 0909525932 2. Buôn bán nhỏ Lẻ 2.000.000đ

98 Võ Thị Như Bình 13/12/2005 092305005773 Vĩnh Thọ 0792919811 2. Buôn bán nhỏ Lẻ 2.000.000đ

99 Nguyễn Thị Xuân Thảo 09/03/2004 352738886 Vĩnh Thọ 0334527822 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

100 Lê Ngọc Diễm 24/06/1968 361204227 Vĩnh Thọ 0359276409 2. Bốc vác 2.000.000đ

101 Lê An Lạc 1991 092091005181 Vĩnh Thọ 0849887552 2. Bốc vác 2.000.000đ

102 Trần Thị Thảo 08/03/1997 089197000219 Vĩnh Thọ 0529157918 2. Bốc vác 2.000.000đ

103 Võ Thị Tám 1958 360368316 Vĩnh Thọ 0377918378 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

104 Hồ Thanh Tú 1971 385363516 Vĩnh Thọ 0394252397 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

105 Nguyễn Thị Út Nhỏ 1980 361828750 Vĩnh Thọ 0398071416 5. Công việc khác phải tạm ngừng 2.000.000đ

106 Đặng Thị Oanh 1977 361831093 Vĩnh Thọ 0352698467 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ



107 Đặng Thị Thanh Quyền 10/02/1995 Vĩnh Thọ 0359281343 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

108 Võ Thị Lài 1992 092192009992 Vĩnh Thọ 0939306695 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

109 Huỳnh Ngọc Hùng 1969 361171176 Vĩnh Thọ 0778178422 2. Bốc vác 2.000.000đ

110 Nguyễn Văn Cương 1971 362175808 Vĩnh Thọ 0795986216 2. Bốc vác 2.000.000đ

111 Võ Thị Hến 1971 Vĩnh Thọ 0788714541 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

112 Dương Thị Bé Tám 10/08/1975 362551162 Vĩnh Thọ 0939163969 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

113 Nguyễn Thơm Em 371273442 Vĩnh Thọ 0923548313 2. Bốc vác 2.000.000đ

114 Nguyễn Văn Phương 1997 371945509 Vĩnh Thọ 0344309035 2. Bốc vác 2.000.000đ

115 Nguyễn Minh Khang 21/03/2000 362546250 Vĩnh Thọ 0774860372 4. Làm việc trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

116 Nguyễn Hoàng Duy 28/05/2004 092204006577 Vĩnh Thọ 0776428015 2. Bốc vác 2.000.000đ

117 Nguyễn Thị Bích Phương 28/09/1995 362401968 Vĩnh Thọ 0766970533 5. Công việc khác phải tạm ngừng 2.000.000đ

118 Huỳnh Thị Minh Thư 24/09/2006 092306000963 Vĩnh Thọ 0794283872 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

119 Võ Tám Em 1970 092070000323 Vĩnh Thọ 0378398232 2. Bốc vác 2.000.000đ

120 Võ Thị Loan 1970 361576628 Vĩnh Thọ 0333427605 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

121 Võ Văn Lên 20/06/1996 092096000375 Vĩnh Thọ 0762812572 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

122 Trần Thanh Giàu 1988 087088000256 Vĩnh Thọ 0906806681 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

123 Phạm Ngọc Trinh 1969 092169001619 Vĩnh Thọ 0939648143 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

124 Bùi Văn Toàn 1967 092067001593 Vĩnh Thọ 0362764169 2. Bốc vác 2.000.000đ

125 Bùi Thanh Mỹ Ngọc 1993 092193004680 Vĩnh Thọ 0938166834 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

126 Bùi Công Vũ Anh 1995 092095002407 Vĩnh Thọ 0907927709 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

127 Mai Thị Yến Nhi 28/01/2005 Vĩnh Thọ 0939189925 4. Làm việc trong lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

128 Phan Văn Chúc 1954 092054000655 Vĩnh Thọ 0352887839 2. Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

129 Nguyễn Ngọc Vĩ 1955 362422726 Vĩnh Thọ 0336979975 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

130 Nguyễn Văn Ngào 1971 087071000080 Vĩnh Thọ 0783923824 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

131 Hà Thị Út 1976 092176001877 Vĩnh Thọ 0367746331 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

132 Nguyễn Thị Kim Xuyến 27/05/1999 352541187 Vĩnh Thọ 0562367135 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

133 Nguyễn Thị Kiều Trang 06/06/1969 092169008499 Vĩnh Thọ 0989237609 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

134 Nguyễn Nhất Huy 2006 Vĩnh Thọ 0763876098 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

135 Nguyễn Chí Thiện 1985 092085002206 Vĩnh Thọ 0943788545 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

136 Lê Thị Bích Thủy 1958 360024487 Vĩnh Thọ 0943788545 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ



137 Nguyễn Văn Giao 1959 362508067 Vĩnh Thọ 0967144791 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

138 Nguyễn Thị Hồng Nhi 2006 Vĩnh Thọ 0816676624 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

139 Lê Thị Tính 1952 086152000067 Vĩnh Thọ 0384246173 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

140 Trần Văn Tèo 1996 092096004152 Vĩnh Thọ 0985447405 2. Bốc vác 2.000.000đ

141 Lý Thị Yến Nhi 2000 Vĩnh Thọ 0962134273 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

142 Nguyễn Văn Tuấn 1984 362467067 Vĩnh Thọ 0376531131 2. Bốc vác 2.000.000đ

143 Nguyễn Thị Ngọc Bích 21/02/1988 362264469 Vĩnh Thọ 0365045503 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

144 Lê Thành Gương 1967 092067015103 Vĩnh Thọ 0856096883 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

145 Lê Thanh Điền 1973 361563746 Vĩnh Thọ 0355339704 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

146 Lê Nguyễn Hưng 2005 092205002916 Vĩnh Thọ 0355339704 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

147 Võ Thị Mảo 1965 361688453 Vĩnh Thọ 0823322454 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

148 Nguyễn Thanh Thúy 12/04/1981 092181004215 Vĩnh Thọ 0847775338 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

149 Võ Văn Quan 1981 092081004815 Vĩnh Thọ 0942246275 2. Bốc vác 2.000.000đ

150 Trương Thị Cẩm Tú 2003 092303004344 Vĩnh Thọ 0937549201 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

151 Võ Thị Bon 01/01/1950 089150012102 Vĩnh Thọ 0349324839 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

152 Lê Minh Tâm 1967 092067001591 Vĩnh Thọ 0941509065 2. Bán hàng rong 2.000.000đ

153 Phan Thị Loan 1977 351266531 Vĩnh Thọ 0869239767 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

IV Ấp Vĩnh Nhuận 92 94 0 106

1 Ký Thị Trinh 1980 092180004648 Vĩnh Nhuận 0933119890 2.Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

2 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 1990 362260549 Vĩnh Nhuận 0966419166 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

3 Võ Thành Tuân 1995 092095004788 Vĩnh Nhuận 0939962821 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

4 Nguyễn Thị Sự 1955 092155000101 Vĩnh Nhuận 0392717855 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

5 Mai Thị Kim Thúy 1997 352404610 Vĩnh Nhuận 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

6 Nguyễn Đức Tỉnh 1989 362255217 Vĩnh Nhuận 0796920929 2.Bốc vác 2.000.000đ

7 Phan Thị Kim Thoa 1978 092178000144 Vĩnh Nhuận 0817528444 2.Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

8 Nguyễn Thị Gấm 1984 092184004169 Vĩnh Nhuận 0769372570 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

9 Trương Văn Thăng 1974 092074003483 Vĩnh Nhuận 0917804450 2.Vận chuyển hàng hóa 2.000.000đ

10 Võ Thị Tiến 1960 362335612 Vĩnh Nhuận 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

11 Mai Thị Kiều 1978 352214896 Vĩnh Nhuận 0345382074 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

12 Lê Thanh Đen 1987 341305764 Vĩnh Nhuận 0919386742 2.Vận chuyển hàng hóa 2.000.000đ



13 Trần Thế Hiển 1986 362204816 Vĩnh Nhuận 0968989877 2.Vận chuyển hàng hóa 2.000.000đ

14 Lê Thị Diệu 1973 361508461 Vĩnh Nhuận 0703572644 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

15 Trần Văn Thi 1983 092083006933 Vĩnh Nhuận 0939950397 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

16 Hồ Thị Tú Anh 1992 352031905 Vĩnh Nhuận 0373732274 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

17 Lê Thị Trúc Loan 1988 092188003925 Vĩnh Nhuận 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

18 Danh Thị Yến 1984 Vĩnh Nhuận 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

19 Lê Thị Dựa 1976 361622516 Vĩnh Nhuận 0853216639 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

20 Phạm Văn Út 1982 351791013 Vĩnh Nhuận 0788722737 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

21 Hoàng Thái Thanh 1991 092091001976 Vĩnh Nhuận 0919589052 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

22 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 1967 361204555 Vĩnh Nhuận 0945755827 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

23 Nguyễn Ngọc Mẫn 1991 092091002798 Vĩnh Nhuận 0937347136 5.Công việc khác phải tạm ngừng 2.000.000đ

24 Nguyễn Thị Giàu 1995 092195003196 Vĩnh Nhuận 0916774663 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

25 Đỗ Thị Bé Mộng 1993 0921193000348 Vĩnh Nhuận 0352653728 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

26 Lê Trần Bỉnh Trị 1986 092086000266 Vĩnh Nhuận 0766799499 3.Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

27 Nguyễn Thị Thùy Dương 1994 362388220 Vĩnh Nhuận 0703389242 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

28 Lê Thị Mại 1987 092187000215 Vĩnh Nhuận 0797577520 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

29 Phạm Thị Bé Ba 1974 361569587 Vĩnh Nhuận 0383755744 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

30 Cao Thị Hiền 1972 092172003152 Vĩnh Nhuận 0704862075 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

31 Đặng Thị Tiền 1969 361330715 Vĩnh Nhuận 0762894156 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

32 Nguyễn Thành Trí 1974 092074003576 Vĩnh Nhuận 0939747312 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

33 Nguyễn Thị Thảo Linh 1997 092197001457 Vĩnh Nhuận 4.Làm việc lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

34 Đặng Thị Xã 1970 360047905 Vĩnh Nhuận 0704701766 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

35 Lê Văn Cọp 1977 092077001434 Vĩnh Nhuận 0917625099 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

36 Trần Thị Hằng 1964 361182629 Vĩnh Nhuận 0396749449 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

37 Đinh Thị Thúy Điểm 1981 361846134 Vĩnh Nhuận 0971362512 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

38 Nguyễn Thị Hoa 1966 362467769 Vĩnh Nhuận 0775820142 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

39 Thái Văn Quang 1954 360023550 Vĩnh Nhuận 0334465075 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

40 Lê Phú Hải 1971 364345752 Vĩnh Nhuận 0919466489 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

41 Phan Minh Luân 1989 092089002037 Vĩnh Nhuận 0911264499 3.Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

42 Trần Ngọc Bột 1989 362361438 Vĩnh Nhuận 0702916328 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ



43 Nguyễn Văn Huy 1992 092092004598 Vĩnh Nhuận 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

44 Nguyễn Thị Hồng Muội 1989 092189003069 Vĩnh Nhuận 0907197781 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

45 Phan Văn Giàu 1983 341296211 Vĩnh Nhuận 0915525054 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

46 Lương Thị Thơm Chị 1991 087191013455 Vĩnh Nhuận 0788938225 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

47 Huỳnh Thanh Bình 1978 361688802 Vĩnh Nhuận 0899679646 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

48 Võ Văn Thành 1985 362005305 Vĩnh Nhuận 0936845860 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

49 Nguyễn Thị Sương 1966 092166007389 Vĩnh Nhuận 0373316718 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

50 Ngô Thị Mỹ Châu 1989 362546244 Vĩnh Nhuận 0357499281 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

51 Nguyễn Thị Bé Nhì 1983 362361441 Vĩnh Nhuận 0338089905 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

52 Nguyễn Thị Thùy Dương 1999 362536796 Vĩnh Nhuận 0706369585 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

53 Nguyễn Thị Thanh Trang 1989 087189000564 Vĩnh Nhuận 0385012229 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

54 Nguyễn Văn Vũ 1981 361848810 Vĩnh Nhuận 0907103031 5.Công việc khác phải tạm ngừng 2.000.000đ

55 Võ Thành Hoàng 1964 021334353 Vĩnh Nhuận 0356363153 2.Bốc vác 2.000.000đ

56 Lê Hữu Tâm 1993 362355346 Vĩnh Nhuận 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

57 Phạm Ngọc Kiều 1981 092181001828 Vĩnh Nhuận 0855455012 5.Công việc khác phải tạm ngừng 2.000.000đ

58 Nguyễn Thị Trúc Phương 1999 371861539 Vĩnh Nhuận 0769363219 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

59 Lê Thị Lụa 1987 092187004919 Vĩnh Nhuận 0971067586 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

60 Thạch Hoàng 1968 092068000513 Vĩnh Nhuận 0772146209 3.Lao động làm việc thời vụ (phụ hồ) 2.000.000đ

61 Nguyễn Thành Mai 1984 092084004149 Vĩnh Nhuận 0584367856 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

62 Lê Thị Minh Châu 1998 092198006396 Vĩnh Nhuận 0969458878 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

63 Mai Tuyết Nhung 1979 Vĩnh Nhuận 0385140745 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

64 Trần Thị Ánh 1965 092165002618 Vĩnh Nhuận 0867517568 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

65 Trần Thị Út Nhỏ 1973 361480943 Vĩnh Nhuận 0769357776 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

66 Phạm Thị  Thảo 1987 362504515 Vĩnh Nhuận 0778190619 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

67 Lương Thị Mộng Dung 1983 092183004776 Vĩnh Nhuận 0938116713 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

68 Dương Thị Kim Phi 1979 362388036 Vĩnh Nhuận 0783937889 3. Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

69 Lê Hoàng Vủ 1989 362193991 Vĩnh Nhuận 0795933747 3.Lao động làm việc thời vụ  (phụ hồ) 2.000.000đ

70 Diệp Văn Mỉnh 1958 087058006961 Vĩnh Nhuận 0988277673 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

71 Nguyễn Thị Chi 1971 362487072 Vĩnh Nhuận 0706571738 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

72 Trần Phương Bình 1985 092085002373 Vĩnh Nhuận 0918318346 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ



73 Lê Thị Út 1992 Vĩnh Nhuận 0343008223 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

74 Phạm Thị Bích Tuyền 1985 092185002738 Vĩnh Nhuận 0776361299 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

75 Lê Thị Cẩm Nương 1988 362144505 Vĩnh Nhuận 0939510722 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

76 Nguyễn An Khang 2005 092205003326 Vĩnh Nhuận 0939510722 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

77 Lê Thị Nên 1962 092162001898 Vĩnh Nhuận 0942455456 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

78 Lâm Kim Ngân 1973 092173008318 Vĩnh Nhuận 0706696562 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

79 Lâm Kim Hoa Na 1969 092067002915 Vĩnh Nhuận 0902931432 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

80 Thạch Hải Đăng 1995 362436976 Vĩnh Nhuận 0345881591 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

81 Mai Tài Cao 1991 092091002895 Vĩnh Nhuận 0343979463 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

82 Mai Ngọc Sinh 1957 360449458 Vĩnh Nhuận 0919116804 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

83 Triệu Hổ 1961 Vĩnh Nhuận 0765347154 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

84 Trương Văn Đực 1939 Vĩnh Nhuận 0769345948 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

85 Phạm Văn Sang 1993 Vĩnh Nhuận 0964231433 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

86 Dương Ngọc Pô Pha 1986 Vĩnh Nhuận 0362627672 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

87 Nguyễn Thị Bích Thuận 1989 087189000290 Vĩnh Nhuận 0939702118 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

88 Ping Công Trí 1992 092092004349 Vĩnh Nhuận 0366583038 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

89 Lâm Nữa Khuya 1993 362343874 Vĩnh Nhuận 0384423701 2.Vận chuyển hàng hóa 2.000.000đ

90 Lê Văn Chứa 1975 36122503 Vĩnh Nhuận 0916815814 2.Bốc vác 2.000.000đ

91 Triệu Thị Dung 1972 092172012891 Vĩnh Nhuận 0815636310 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

92 Nguyễn Thị Luận 1950 360449322 Vĩnh Nhuận 0939560772 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

93 Nguyễn Hoài Mai Anh Thư 1994 09214005402 Vĩnh Nhuận 0964905949 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

94 Nguyễn Thị Tâm 1987 092187000747 Vĩnh Nhuận 0854329896 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

95 Danh Thị Ngọc Hòa 1982 362005708 Vĩnh Nhuận 0939866605 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

96 Lê Thị Thảo 1977 092177006630 Vĩnh Nhuận 0907562511 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

97 Mai Thị Hường 1991 Vĩnh Nhuận 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

98 Mai Thị Bích Hợp 1999 092199009000 Vĩnh Nhuận 0903312816 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

99 Ngô Chí Ngọc 1992 092092002365 Vĩnh Nhuận 0903312816 2.Vận chuyển hàng hóa 2.000.000đ

100 Nguyễn Ngọc Thiện 1988 Vĩnh Nhuận 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

101 Phạm Ngọc Lê 1989 Vĩnh Nhuận 0776500751 4.Làm việc lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ

102 Huỳnh Thị Kim Nhạn 1994 Vĩnh Nhuận 4.Làm việc lĩnh vực ăn uống 2.000.000đ



103 Nguyễn Thị Chợ 1966 Vĩnh Nhuận 2.Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000đ

104 Mai Văn Hiếu 1992 Vĩnh Nhuận 2.Bốc vác 2.000.000đ

105 Liêu Văn Hòn 1963 360449427 Vĩnh Nhuận 0932690225 3.Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

106 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 1982 Vĩnh Nhuận 0913464785 2.Bán hàng tự sản, tự tiêu 2.000.000đ

B XÃ THẠNH MỸ

1 Lưu Văn Hoang 1969 362283023 Qui Long 2. Bán hàng tự sản tự tiêu 2.000.000 đ

2 Trần Thị Ngọc Mai 08/7/1966 092166000533 Qui Long 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000 đ

3 Đinh Thị Mỹ Huyền 01/01/1999 362528509 Lân Quới 1 0378225904 4. Lĩnh vực ăn uống 2.000.000 đ

4 Huỳnh Thị Thủy Hằng 02/10/1994 341677294 Lân Quới 1 0363662070 2. Buôn bán nhỏ lẻ 2.000.000 đ

870.000.000 đ

Vĩnh Thạnh, ngày          tháng          năm 2021

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

KT. CHỦ TỊCH

Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: (A)+(B) =  870.000.000 đồng. Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi triệu đồng./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Tổng số người lao động đề nghị hỗ trợ: (A)+(B) = 435 người.

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Người lập bảng                            KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ  CHỦ TỊCH

Cao Văn Ngoan

Tổng cộng: 435 người

Vĩnh Thạnh, ngày 24 tháng 12 năm 2021
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